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STT Họ và Tên Tên Trường Khoa Ngành học Niên Khoá Loại Thành Tích

1 Phan Đăng Quới Tử ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

CN hoá học và 
Thực phẩm

Công nghệ Kỹ 
thuật Hóa học

2015 A

2 Bùi Thị Cẩm Phấn ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

CN hoá học và 
Thực phẩm

Polymer 2016 A

3 Phạm Quốc Khánh ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Cơ khí (Chế tạo/
động lực)

CNKT Cơ điện tử 2017 A

4 Trần Lê Huy ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Cơ khí (Chế tạo/
động lực)

Công nghệ Kỹ 
thuật Nhiệt

2015 A

5 Tiêu Anh Dân ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Cơ khí (Chế tạo/
động lực)

Công Nghệ Kỹ 
Thuật Nhiệt

2015 A

6 Nguyễn Hữu Nam ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Cơ khí (Chế tạo/
động lực)

Công nghệ kỹ thuật 
ô tô

2016 A

7 Nguyễn Thị Như Thùy ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Cơ khí (Chế tạo/
động lực)

Công nghệ kỹ thuật 
ô tô

2016 A

8 Nguyễn Khánh Duy ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Cơ khí (Chế tạo/
động lực)

Công nghệ kỹ thuật 
Ô tô

2017 A

9 Tôn Quốc Khang ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Đào tạo chất lượng 
cao

Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

2017 A

10 Huỳnh Thị Ngọc Sang ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Đào tạo chất lượng 
cao

Công nghệ may 2017 A

11 Trần Đình Sang ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Điện-Điện tử Công nghệ kỹ thuật 
Điều khiển và Tự 
động hóa

2015 A

12 Nguyễn Văn Học ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Điện-Điện tử Công nghệ kỹ thuật 
điều khiển và tự 
động hóa

2015 A

13 Nguyễn Lê Anh Nhật ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Xây dựng và Cơ 
học ứng dụng

Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

2017 A

14 PHẠM VĂN TUẤN ĐH Sư Phạm Kỹ 
Thuật

Xây dựng và Cơ 
học ứng dụng

Kỹ thuật Xây dựng 
Công trình Dân 
dụng và Công 
nghiệp

2014 A
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